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V/v hướng dẫn khai báo phần mềm nhập khẩu sau khi nhập máy 
móc, thiết bị phân loại theo máy chính 

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021 

  

Kính gửi: Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam. 
(Địa chỉ: Lầu 5, Cao ốc Sheraton, số 88 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh) 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2311/SPVB-CV ngày 23/11/2021 của Công ty 
TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam về vướng mắc khi khai báo phần mềm nhập 
khẩu sau khi nhập máy móc. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan thì phân loại hàng hóa để xác định 
mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa; 

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 86 Luật Hải quan thì trị giá hải quan được sử dụng làm 
cơ sở cho việc tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 31/1/2015 của 
Bộ Tài chính thì người khai hải quan nhập khẩu máy liên hợp (gồm hai hay nhiều máy) hoặc tổ 
hợp máy thuộc các Chương 84, Chương 85 và Chương 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu Việt Nam được lựa chọn phân loại theo quy định tại Chú giải pháp lý 3, 4, 5 Phần 
XVI của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc phân loại theo từng máy móc, 
thiết bị; 

Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 sửa đổi, bổ sung Điều 6 
Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về việc khai báo, xác 
định trị giá hải quan đối với trường hợp phần mềm điều khiển, vận hành không nhập khẩu cùng 
máy móc, thiết bị như sau: 

"... d.2.1) Người khai hải quan thực hiện như sau: 

d.2.1.1) Trường hợp phần mềm điều khiển, vận hành được nhập khẩu trước khi nhập 
khẩu máy móc thiết bị, người khai hải quan khai báo, xác định trị giá phần mềm điều khiển, vận 
hành nhập khẩu theo quy định tại điểm a khoản này, trong đó tại ô “Mô tả hàng hóa” phải khai 
báo phần mềm điều khiển, vận hành dùng cho máy móc thiết bị dự kiến nhập khẩu; tại ô “Mã số 
hàng hóa” phải khai báo mã số hàng hóa của máy móc thiết bị dự kiến nhập khẩu; xác định và 
khai báo trị giá hải quan của phương tiện trung gian (nếu có) trên tờ khai nhập khẩu phần mềm 
điều khiển, vận hành. Khi nhập khẩu máy móc thiết bị, tại ô “Chi tiết khai trị giá” của tờ khai 
nhập khẩu máy móc thiết bị, người khai hải quan phải ghi rõ số tờ khai nhập khẩu phần mềm 
điều khiển, vận hành; 



d.2.1.2) Trường hợp phần mềm điều khiển, vận hành được nhập khẩu sau khi nhập khẩu 
máy móc thiết bị, người khai hải quan khai báo mã số, trị giá hải quan của phần mềm điều 
khiển, vận hành, phương tiện trung gian (nếu có) như quy định tại điểm d.2.1.1; tại ô “Chi tiết 
khai trị giá”, người khai hải quan ghi rõ số tờ khai nhập khẩu máy móc thiết bị...”. 

Căn cứ các quy định nêu trên thì trường hợp Công ty nhập khẩu máy liên hợp (gồm hai 
hay nhiều máy) hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, Chương 85 và Chương 90 (gọi tắt là dây 
truyền) của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được phân loại, áp mã số theo 
máy chính theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 31/1/2015 của Bộ Tài 
chính thì phần mềm điều khiển, vận hành dùng cho một máy riêng lẻ trong dây truyền nhập khẩu 
sau khi nhập khẩu máy móc, thiết bị được khai báo mã số theo mã số của máy chính; tại ô “Chi 
tiết khai trị giá” ghi rõ số tờ khai nhập khẩu máy móc, thiết bị trước đó. Trị giá hải quan xác định 
theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa 
đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019. 

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam 
được biết và thực hiện./. 
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